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DANH SÁCH  TÁC PHẨM
ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA LẦN THỨ XII – NĂM 2017
I. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in)

Có 01 Giải A, 02 Giải B, 06 Giải C và 03 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm: Loạt 2 bài: Bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ Trịnh Xuân Thanh của tác giả: Nguyễn Văn Bắc (Bắc Văn) – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

02 Giải B:

1. Tác phẩm: Quan lộ thần tốc của "hot girl" xứ Thanh của nhóm tác giả Thái Sơn, Minh Chiến, Ngọc Minh– Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh niên.
2. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: 30 năm FDI- Hành trình cùng Đổi mới của tác giả Lê Thị Thanh Hà (Nguyên Đức) – Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

06 Giải C:

1. Tác phẩm: Đến nghị trường với quyền lực nhân dân của tác giả Nguyễn Văn Cường (Thái Cường) – Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

2. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Đặc khu kinh tế của nhóm tác giả Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Hữu Cảnh (Cảnh Kỳ), Trịnh Thị Nga (Ngọc Linh, Quỳnh Nga), Nguyễn Hoàng Dương (Hoàng Dương) – Chi hội Nhà báo Báo Tiền phong.

3. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ… của nhóm tác giả Thu Hà, Quang Hưng, Hoàng Anh, Đặng Giang, Thanh Phong, Ngô Quang Dũng, Ngọc Long – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

4. Tác phẩm: Hộ kinh doanh ngán lên doanh nghiệp của nhóm tác giả Xuân Toàn, Minh Huỳnh, Lê Sơn, Cầm Văn Kình, Trần Vũ Nghi, Ánh Hồng, Như Bình, Trần Mạnh, Ngọc An – Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Xây dựng, bồi đắp đạo đức người làm báo nhìn từ kinh nghiệm của một số Chi hội của tác giả Lã Thị Ngọc Lành – Báo Nhà báo và Công luận, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Tác phẩm: Loạt 2 bài: Bức không ảnh 10 năm lên tiếng và Còn ai nữa trong lòng đất mẹ… của nhóm tác giả Võ Minh Luận (Minh Luận), Bùi Tân Sơn Định (Sơn Định) – Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.
03 Giải Khuyến khích: 

1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: “Thúc đẩy sự tăng tốc của kinh tế tư nhân” của nhóm tác giả Đỗ Phú Thọ, Đỗ Mạnh Hưng, Trần Minh Mạnh – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

2. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ : Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng của nền kinh tế của nhóm tác giả Đỗ Ngọc Quang, Đậu Anh Tuấn, Ngô Bích Quyên, Nguyễn Bảo Vân, Đặng Văn Tuân – Báo Sài Gòn giải phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Gia súc, gia cầm: Từ chuồng trại đến bàn ăn của nhóm tác giả Phan Văn Đĩnh (Trung Đỉnh), Huỳnh Ngọc Huệ (Ngọc Huệ) – Báo Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

II. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in)
Có 01 Giải A, 03 Giải B, 02 Giải C và 02 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm Loạt 5 bài: “Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” của nhóm tác giả Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyễn Minh Phong, Hoàng Gia Minh, Hồ Quang Phương – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.
03 Giải B:

1. Tác phẩm: Nhận diện một số nguy cơ tham nhũng từ quá trình hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay của tác giả Lưu Văn Quảng – Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản.
2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Xóa rào cản, bỏ định kiến, "chắp cánh" cho kinh tế tư nhân của tác giả Nguyễn Quang Vũ – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

3. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước - bước đột phá cần thiết của nhóm tác giả Phạm Thị Thúy (Nguyễn Bình), Nguyễn Thị Sáu (Hà An) – Báo Đại biểu Nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.
02 Giải C:

1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Kinh tế tư nhân và giấc mơ thịnh vượng cho người Việt của tác giả Trần Thị Tuyết Ánh (Bảo Duy) – Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

2. Tác phẩm: Loạt 2 bài: Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong lĩnh vực báo chí của nhóm tác giả Nguyễn Hòa (Hồng Quang), Phong Điệp – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.
02 Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện "dân vận khéo" trong giải quyết "điểm nóng" trên địa bàn của nhóm tác giả Đỗ Hồng Lâm (Hồng Lâm), Nguyễn Văn Bảy (Văn Bảy), Phạm Anh Tuấn (Phạm Tuấn) – Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng toàn dân.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Phát triển, quản lý cây xanh - Vấn đề lớn của đô thị văn minh của nhóm tác giả Nguyễn Y Linh, Văn Ngọc Thủy, Bùi Thanh Hải, Ngô Việt Nga, Đào Ngọc Nghiêm – Báo Hà Nội mới, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

III. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép (Báo in)
Có 01 Giải A, 04 Giải B, 06 Giải C và 03 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm Loạt 3 bài: Đường đi của cát Việt ra nước ngoài của nhóm tác giả Nguyễn Hoài Phong (Vân Trường), Nguyễn Tri Anh (Lê Nam)  – Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

04 Giải B:

1. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ: Làm giàu trên "lưng" người trồng lúa của nhóm tác giả Vũ Viết Đoàn, Lê Quang Nhung, Trần Đắc Xuyên – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Bóc trần đường dây bán lao động đi biển của nhóm tác giả Công Nguyên, Lê Lâm, Nguyễn Long – Liên Chi hội Nhà báo Báo Thanh niên.

3. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Chuyển hóa “Vùng đất dữ” Lóng Luông của nhóm tác giả Duy Hiển, Anh Hiếu – Báo Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

4. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Vụ phá rừng quy mô lớn tại Bình Định của nhóm tác giả Phạm Kha, Quốc Dũng – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

06 Giải C:

1. Tác phẩm: Cổ tích thời nay của chàng trai cụt nửa người của tác giả Nguyễn Thị An Na (Hải Quỳnh) – Chi hội Nhà báo Báo Giao thông.
2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Phá vỡ hang ổ buôn lậu ở Kon Tum của tác giả Lê Đình Văn (Đình Văn) – Chi hội Nhà báo Báo Lao động.
3. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Những dự án "tai tiếng" ở Đồng Nai của nhóm tác giả Phạm Chí Kiên, Thành Nam, Đỗ Thanh Bút – Báo Thời nay, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

4. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Thảm họa kháng thuốc của tác giả Nhật Uyên – Báo Kinh tế & Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.
5. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Cận cảnh mãi lộ trên sông của nhóm tác giả Phạm Đình Thắng (Đình Thắng), Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Nguyễn), Lê Đức Anh (Đức Anh)  – Chi hội Nhà báo Báo Tiền phong.
6. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: "Người 89" về xã của nhóm tác giả Nguyễn Đức Nam (Hoàng Việt), Nguyễn Văn Hiếu (Nguyễn Lê) – Báo Công an Thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.
03 Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Trong những ngôi nhà được dựng bằng chai thuốc sâu của tác giả Dương Đình Tường – Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp Việt Nam.

2. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Đi chợ giữa biển Hoàng Sa của tác giả Nguyễn Gia Tưởng (Gia Tưởng) – Chi hội Nhà báo Báo Nông thôn Ngày nay.

3. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Những "cột mốc" lòng dân nơi biên cương Tổ quốc của nhóm tác giả Hoàng Thị Hồng Xiêm (Trường Hà) – Báo Cao Bằng, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng.

IV. Giải Ảnh Báo chí 

Có 02 Giải B và 02 Giải C.

02 Giải B: 

1. Tác phẩm: Năm APEC Việt Nam 2017 và Tuần lễ Cấp cao nâng cao vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế của nhóm tác giả Nhan Sáng, Doãn Tấn, An Đăng – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

2. Tác phẩm: Phóng sự Ảnh "Khẩn trương khắc phục sau lũ quét" của tác giả Đinh Trọng Hải  – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

02 Giải C:
1. Tác phẩm: Nghệ thuật bài chòi Trung bộ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại của tác giả Trọng Đạt – Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam

2. Tác phẩm: Biểu tượng sống của tình yêu Hà Nội của tác giả Việt Văn.

V. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh)
Có 01 Giải A,  01  Giải B,  04 Giải C và 02 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm Tinh giản bộ máy chính trị- đổi mới trước hết bắt đầu từ cấp trên của nhóm tác giả Đồng Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Hằng – Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

01 Giải B: Tác phẩm: Nâng cao thu nhập từ những mô hình thông minh thích ứng biến đổi khí hậu của nhóm tác giả Trần Thuận Phương Thuý, Trần Thị Mai Thảo – Đài PTTH Cần Thơ, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ.
04 Giải C:

1. Tác phẩm: Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hồng (Mai Hồng), Vũ Thị Thu Hà (Thu Hà), Chu Hải Quân (Hải Quân), Tạ Thị Lan (Tạ Lan), Hà Thị Thu Thảo (Hà Thảo), Phạm Thị Bích Ngọc (Bích Ngọc) – Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

2. Tác phẩm: Thông điệp hòa bình ở Mỹ Lai của nhóm tác giả Nguyễn Thái Anh, Trần Thị Kiều Hoanh, Nguyễn Tấn An, Huỳnh Thị Bích Hà, Bùi Thị Phương Hồng Nhạn – Đài PTTH Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tác phẩm: Bản vắng mẹ của nhóm tác giả Đỗ Thị Giang (Hương Giang), Hà Kim Thoa (Kim Thoa), Lý Thị Hòa (Minh Hòa) – Đài PTTH  Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

4. Tác phẩm: Bảo hiểm y tế dư 49.000 tỷ - Người dân trị thuốc 10 ngàn đồng mỗi ngày của tác giả Huỳnh Hoàng Thành (Hoàng Thành) – Đài PTTH  Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

02 Giải Khuyến khích: 

1. Tác phẩm: Loạt 2 kỳ: Tây Nguyên rừng vẫn chưa bình yên của nhóm tác giả Hải Định, Lê Xuân Lãm, Đặng Hoàng Qui – Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Đăk Lăk.

2. Tác phẩm: Gieo mầm tử tế  của tác giả Nguyễn Thị Ánh Ngọc – Đài PTTH Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương.

VI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh)
Có 01 Giải A, 03 Giải B, 03 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm Tích tụ, tập trung ruộng đất - đòi hỏi từ cuộc sống của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Nguyễn Phương Chi – Liên Chi hội Nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam.

03 Giải B: 

1. Tác phẩm: Khai thác cát Sông Ba: Trống đánh xuôi kèn thổi ngược - Tài nguyên chảy về túi ai? của tác giả Lê Biết – Đài PTTH Phú Yên, Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên.

2. Tác phẩm:  Cần một cuộc "đại phẫu" cho nông sản của tác giả  Từ Thị Xuân Yến – Đài PTTH Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

3. Tác phẩm: Loạt 4 bài: Hiến tạng cứu người: Đâu là rào cản của nhóm tác giả Phạm Quốc Huy, Vũ Thị Hồng Linh, Đinh Khánh Ngọc – Chi hội Trung tâm PTTH Quân đội.

03 Giải C: 

1. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Cần cơ chế, chính sách tiếp thêm nguồn lực cho Thành phố Hồ Chí Minh bứt phá của tác giả Phan Hoàng Lĩnh, Nguyễn Thị Minh Hiệp, Đồng Hữu Nghị – Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tác phẩm: Nhất thể hóa Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn - Tròn việc Đảng, trọn việc dân của nhóm tác giả Vũ Thị Dung (Đỗ Dung), Nguyễn Thị Thanh Hoa (Thanh Hoa), Nguyễn Thị Vân Anh (Vân Anh), Đinh Thị Phương Anh (Phương Anh), Ngô Thu Hiền (Thu Hiền), Nguyễn Hữu Khánh (Hữu Khánh) – Đài PTTH Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

3. Tác phẩm: Chuyện từ xã điểm của nhóm tác giả Nguyễn Thuận, Tuấn Anh, Vương Quý, Công Hoan, Kim Anh  – Đài PTTH Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

05 Giải Khuyến khích: 

1. Tác phẩm: Loạt bài về sự cố hư hỏng tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 ở Bình Định của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Nguyên (Xuân Nguyên Nguyễn), Nguyễn Minh Quân (Minh Quân) – Đài PTTH Bình Định, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định.

2. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Nỗi niềm sổ đỏ của nhóm tác giả Ngô Văn Hai, (Đức Hai), Nguyễn Đình Trực (Đình Trực) – Đài PTTH Đà Nẵng, Hội Nhà báo Thành phố Đà Nẵng.

3. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Đào tạo nguồn nhân lực xây dựng nông thôn mới của tác giả Nguyễn Văn Quang (Văn Quang) – Đài PTTH Lâm Đồng, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.

4. Tác phẩm: Giã cào: Tạm dừng nên...cứ lừng chừng của tác giả Nguyễn Thị Nga (Thanh Nga) – Đài PTTH Bà Rịa - Vũng Tàu, Hội Nhà báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Tây Bắc phòng chống lũ: Đang lực bất tòng tâm của nhóm tác giả Phạm Xuân Thọ (Xuân Thọ), Hà Thị Thu Thùy (Thu Thùy), Nguyễn Thị Thủy (Thanh Thủy), Lường Thị Hồng Việt (Hồng Việt) – Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La.

VII. Giải Tin, phóng sự, ký sự (Báo hình)
Có 03 Giải B, 05 Giải C và 05 Giải Khuyến khích.

03 Giải B:

1. Tác phẩm: Đưa người chết vào quan tài của nhóm tác giả Trịnh Mai Hương (Mai Hương), Lê Văn Tiến Dũng (Tiến Dũng), Mai Xuân Sơn (Xuân Sơn), Trần Thanh Văn (Thanh Văn), Lê Xuân Quang (Lê Quang), Lê Thanh Tuyến (Thanh Tuyến) – Đài PTTH Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

2. Tác phẩm: Đánh bùn ra biển của nhóm tác giả Bùi Lan Anh, Bùi Huy Quang, Đỗ Văn Bình, Bùi Quang Võ Đô, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Hữu Ngọc, Trần Thùy Dương – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

3. Tác phẩm: Một kịch bản của nhóm tác giả Hoàng Quyền, Thái Dương, Trường Ca, Phúc Hữu – Đài PTTH Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

05 Giải C:

1. Tác phẩm: Dựa vào dân để xây dựng đội ngũ vững mạnh của nhóm tác giả Quỳnh Hoa, Mỹ Hạnh, Hồng Quân, Tuấn Tú – Truyền hình Nhân Dân, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.
2. Tác phẩm: Titan…Chảy máu của nhóm tác giả Nguyễn Duy Thịnh, Minh Hùng, Đình Lộc – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

3. Tác phẩm: Từ không đến có của nhóm tác giả Phạm Khánh, Lê Chuẩn, Lê Duy, Thăng Long – Chi hội Trung tâm PTTH Quân đội.

4. Tác phẩm: "Niềm tin bị đánh cắp" của nhóm tác giả Ngô Thị Phú Hòa (Phú Hòa), Nguyễn Phan Dũng Nhân (Dũng Nhân) – Đài PTTH Bình Định, Hội Nhà báo tỉnh Bình Định.

5. Tác phẩm: Gồng gánh tỉ lệ Hộ Nghèo của nhóm tác giả Lê Trường Giang, Nguyễn Vinh Quang, Triệu Đức Tính, Nguyễn Tuấn Nam – Đài PTTH Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

05 Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm: Tiếng trống trời xoa dịu nỗi đau chiến tranh của nhóm tác giả Nam Chung, Hoàng Nam, Diệu Hằng, Thành Khoa, Huy Tuấn – Điện ảnh Công an nhân dân, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

2. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ:Đừng để "đại dự án" trở thành "siêu điểm nóng" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hoàng Anh (Hoàng Anh), Lê Trọng Phước (Trọng Phước), Đỗ Phú Thịnh (Phú Thịnh) – Đài PTTH Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

3. Tác phẩm: Cánh đồng thông minh của tác giả Nguyễn Kim Phụng (Kim Phụng) – Đài PTTH Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

4. Tác phẩm: Tôi không tật nguyền của nhóm tác giả Thu Hoài, Văn Bảo, Nguyễn Tú, Lê Nhân – Đài PTTH Hải Phòng, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

5. Tác phẩm: Lãng phí chồng lãng phí của nhóm tác giả Đỗ Thị Hiền (Thu Hiền), Nguyễn Thành Chung (Thành Chung) – Đài PTTH Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

VIII. Giải Bình luận, giao lưu,tọa đàm (Báo hình) 

Có 01 Giải A, 01 Giải B, 03 Giải C và 02 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm Dáng đứng Việt Nam của nhóm tác giả Tạ Thị Bích Loan, Trần Quang Minh, Phạm Tuấn Bình, Phạm Thu Nga, Nguyễn Đức Hòa, Hoàng Quốc Lê, Phan Lạc Long, Nguyễn Thu Yến, Đặng Thị Hải Bằng, Trần Việt Hưng, Nguyễn Kết Luận – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

01 Giải B: Tác phẩm: Cảm ơn cuộc đời của nhóm tác giả Đặng Thị Diễm Quỳnh, Hoa Thanh Tùng, Trần Thu Trang, Đỗ Hồng Việt, Nguyễn Thế Hùng, Lê Bảo An, Phan Thị Hoài, Vũ Thanh Tuyền, Lê Đình Hưng, Lê Quốc Anh, Phạm Mai Hoa – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

03 Giải C:

1. Tác phẩm: Điều ước thứ Bảy: " Bản hòa tấu cha và con " của nhóm tác giả Lý Hải Thanh, Nguyễn Thị Diệp Chi, Trần Bích Thủy  Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Tác phẩm: Sạt lở bờ sông ở Đồng bằng sông Cửu Long - Thiên tai hay Nhân tai? của nhóm tác giả Lê Thành Trung, Nguyễn Thị Anh Thư, Võ Văn Út Lớn, Trần Khánh Thiện, Đỗ Duy Vũ, Trần Đắc Thắng, Thái Quý, Trần Thúy Yến – Đài PTTH An Giang, Hội Nhà báo tỉnh An Giang.

3. Tác phẩm: Góc nhìn HTV: Xâm hại tình dục trẻ em của nhóm tác giả Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Minh Bảo, Trần Nguyễn Nhật Lam, Mai Bửu Hoàng Hưng, Nguyễn Hữu Lý, Thái Sơn, Nguyễn Quốc Thắng – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

02 Giải Khuyến khích: 

1. Tác phẩm: RUBIK 2017 của nhóm tác giả Lương Minh Đức, Bùi Thị Xuân, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn Hải Hà – Truyền hình kỹ thuật số VTC, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Tác phẩm: Chuyện của Vừ Già Pó của nhóm tác giả Hoàng Anh, Thào Máy, Thanh Lâm – Đài PTTH Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

IX. Giải  Phim tài liệu truyền hình (Báo hình)
Có 01 Giải A, 02 Giải B, 04 Giải C và 04 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm: Nơi ấy có thầy của nhóm tác giả Nông Quốc Phong, Nguyễn Văn Ba, Trịnh Quốc Đông – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

02 Giải B:

1. Tác phẩm: Những người Nga phiêu lưu của nhóm tác giả Hoàng Thị Hồng Hoa, Trần Thị Thu Hiền, Vũ Đức Thiện, Nguyễn Minh Cường – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Tác phẩm: Ngày về của nhóm tác giả Phạm Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thực, Bùi Văn Trường – Chi hội Nhà báo Điện ảnh Quân đội.

04 Giải C:

1. Tác phẩm: Chị Mai của nhóm tác giả Trần Thị Uyên Trang, Lý Của – Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam. 

2. Tác phẩm: Gia đình "Huy Đất" của tác giả Nguyễn Thanh Trường (Thanh Trường) – Đài PTTH Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.
3. Tác phẩm: Những mảnh vỡ không màu của nhóm tác giả Huyền Trang, Văn Phước – Đài PTTH Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.
4. Tác phẩm: Bám đá giữ Vị Xuyên của nhóm tác giả Giang Văn Hải, Lê Mây Trinh, Phan Thị Hoài Thương, Cáp Thị Tuyết Mai, Nguyễn Đức Cường, Đỗ Ký Dương, Đỗ Văn Bình, Nguyễn Đình Sơn, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Đăng Quang – Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. 

04 Giải Khuyến khích: 

1. Tác phẩm Nghị quyết "Du lịch bản" của nhóm tác giả Nguyễn Đăng Hùng (Đăng Hùng), Cầm Bá Phượng (Bá Phượng), Trần Thanh Tùng (Thanh Tùng) – Đài PTTH Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

2. Tác phẩm Ông già muối của nhóm tác giả Mai Thị Xuân Trâm (Xuân Trâm), Lê Mậu Duy Phong (Mậu Phong) , Nguyễn Ngọc Hiển (Ngọc Hiển), Tiếu Hoa Thương (Hoa Thương), Nguyễn Vũ Đường Vân (Đường Vân), Huỳnh Ngọc Bảo (Ngọc Bảo), Hoàng Anh Hải (Hoàng Hải) – Đài PTTH Bình Thuận, Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận.

3. Tác phẩm Những đứa trẻ đói chữ của nhóm tác giả Ngọc Dũng, Sơn Hiếu, Lang Linh – Đài PTTH Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

4. Tác phẩm Những người mẹ cuối cùng của nhóm tác giả Tân Lâm, Võ Thế Hùng (Thế Hùng) – Đài PTTH Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

X. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử) 

Có 01 Giải A, 02 Giải B, 04 Giải C và 01 Giải Khuyến khích.

01 Giải A: Tác phẩm: Chuyến thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Định hình khuôn khổ hợp tác đa phương đa dạng của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Võ Hoàng Long, Đồng Lê Huy – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

02 Giải B:

1. Tác phẩm: Loạt 4 kỳ: Để "thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương" của tác giả Nguyễn Thành Lợi – Tạp chí Người làm báo điện tử, Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

2. Tác phẩm: Những biến tướng đáng sợ của các dự án BOT gây bức xúc của nhóm tác giả Hán Phi Long (Phi Long), Nguyễn Thanh Bình (Thanh Bình) – Báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

04 Giải C:

1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Cả nhà làm quan huyện ở Hải Dương của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng (Thu Hằng) – Báo Điện tử VietnamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Ngôi trường đặc biệt nhất Việt Nam của tác giả Hoàng Thị Hồng Lam – Liên Chi hội Nhà báo Báo Dân trí.
3. Tác phẩm: Hai ông lão 80 tuổi chống tham nhũng và niềm tin sắt đá vào công lý của tác giả Chu Thị Hồng Kiều – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

4. Tác phẩm: Vì sao nông sản Đắk Nông mãi vẫn chưa có "tên" có "tuổi"? của tác giả Nguyễn Văn Hải (Bình Minh) – Báo Điện tử Đăk Nông, Hội Nhà báo tỉnh Đăk Nông.
01 Giải Khuyến khích: Tác phẩm: Loạt 5 bài: “Hải quân và Đặc công Việt Nam – Những chuyến xuất quân ấn tượng” của tác giả Nguyễn Xuân Hòa (Nguyễn Hòa) – Liên Chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.
XI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử): 

Có 02 Giải B, 04 Giải C và 02 Giải Khuyến khích.

02 Giải B:

1. Tác phẩm: Loạt 5 bài: “Ma trận” giá cả dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền của tác giả Cao Thị Thùy Giang – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

2. Tác phẩm: “Loạt 4 bài: 4 vạn tấn lưu huỳnh lộ thiên tại cảng Hải Phòng của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng (Nguyễn Thu Hằng) – Báo Điện tử VietnamNet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

04 Giải C: 

1. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Đi tìm thương hiệu gạo Thái Bình của nhóm tác giả Vũ Anh Thao, Vũ Nguyên Bình (Nguyên Bình), Lưu Thị Ngần (Lưu Ngần) – Báo Điện tử Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

2. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Đừng xem tàu vỏ thép là "miếng bánh" của nhóm tác giả Dương Quang Tiến, Phạm Thanh Trà – Báo Nhân Dân điện tử, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

3. Tác phẩm: Loạt 5 bài: Thủy điện nhỏ: "Vỡ trận quy hoạch" ở các tỉnh miền núi phía Bắc của tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ) – Báo Điện tử VietnamPlus, Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

4. Tác phẩm: Loạt 3 bài: Phát triển chi bộ vùng giáo ở Hà Tĩnh của nhóm tác giả Thủy Lê, Dương Hương – Báo Điện tử Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

02 Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm: Loạt 4 bài: "Vượt sóng cùng ngư dân" của nhóm tác giả Phan Quốc Hoàng (Thanh Hà), Hồ Xuân Hoàng (Hà Vy) – Báo Điện tử Infonet, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: Khai thác khoáng sản trái phép - Nhà nước thiệt hại, luật pháp bị coi thường của nhóm tác giả Quốc Hội, Tùng Linh, Thanh Trà – Báo Điện tử Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ./.
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